
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:          /QĐ-UBND Tam Điệp, ngày       tháng 10 năm 2023 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ một số quy trình thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo  

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống 

hành chính nhà nước; 

 Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của 

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định chi tiết thi hành Quyết định số 

19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp 

dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 

vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; 

 Căn cứ Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia; 

 Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Chủ 

tịch UBND thành phố về việc ban hành và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; 

 Căn cứ Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Chủ 

tịch UBND thành phố Tam Điệp về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù 

hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế thành phố. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Bãi bỏ 24 quy trình giải quyết TTHC của các cơ quan thuộc UBND 

thành phố áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015 tại Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2022 của 

UBND thành phố về việc ban hành và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (có phụ lục đính kèm). 
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 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Ban Chỉ đạo ISO, 

Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc UBND thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố; 

- Trang thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT, KT. 
                           TTT 

 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Hùng 

 

 



Phụ lục 

DANH MỤC QUY TRÌNH BÃI BỎ THUỘC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO  

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      /10/2023 của UBND thành phố Tam Điệp) 

 

TT Tên quy trình giải quyết TTHC Mã quy trình Lý do bãi bỏ 
Ghi 

chú 

I PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH (12 Quy trình)  

1 Lĩnh vực Quản lý công sản    

- 

Quyết định mua sắm tài sản công 

phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị trong trường hợp không 

phải lập thành dự án đầu tư 

QT-01/QLCS 

Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của 

UBND tỉnh Ninh Bình về công bố danh mục TTHC mới 

ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Tài chính, các Sở, ban, ngành, 

UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

 

- 
Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt 

động của cơ quan, tổ chức, đơn vị 
QT-02/QLCS 

- 

Quyết định chuyển đổi công năng sử 

dụng tài sản công trong trường hợp 

không thay đổi đối tượng quản lý, sử 

dụng tài sản công 

QT-03/QLCS 

- 

Quyết định thu hồi tài sản công trong 

trường hợp cơ quan nhà nước được 

giao quản lý, sử dụng tài sản công tự 

nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước 

QT-04/QLCS 

- 

Quyết định thu hồi tài sản công trong 

trường hợp thu hồi tài sản công theo 

quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và 

e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, 

sử dụng tài sản công 

QT-05/QLCS 
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TT Tên quy trình giải quyết TTHC Mã quy trình Lý do bãi bỏ 
Ghi 

chú 

- Quyết định điều chuyển tài sản công QT-06/QLCS 

- Quyết định bán tài sản công QT-07/QLCS 

- 

Quyết định bán tài sản công cho 

người duy nhất theo quy định tại 

khoản 2 Điều 25 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 

của Chính phủ 

QT-08/QLCS 

- 
Quyết định hủy bỏ quyết định bán 

đấu giá tài sản công 
QT-09/QLCS 

- Quyết định thanh lý tài sản công QT-10/QLCS 

- Quyết định tiêu hủy tài sản công QT-11/QLCS 

- 
Quyết định xử lý tài sản công trong 

trường hợp bị mất, bị hủy hoại 
QT-12/QLCS 

II PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BÌNH VÀ XÃ HỘI (01 Quy trình)  

1 Lĩnh Vực Lao động – Tiền lương    

- 

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực 

hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ 

việc không hưởng lương do đại dịch 

Covid 19  

QT-02/LĐTL  

Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 của 

UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố danh mục TTHC 

bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐTBXH, 

UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình 
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TT Tên quy trình giải quyết TTHC Mã quy trình Lý do bãi bỏ 
Ghi 

chú 

III PHÒNG KINH TẾ (02 Quy trình)  

1 Lĩnh vực Kinh tế hợp tác    

- 
Thủ tục Bố trí ổn định dân cư trong 

thành phố  
QT-02/KTHT  

Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 của 

UBND tỉnh Ninh Bình về công bố danh mục TTHC bị bãi 

bỏ trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh 

Bình, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.  

 

- 
Thủ tục Bố trí ổn định dân cư ngoài 

thành phố, trong tỉnh 
QT-03/KTHT  

IV PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (02 Quy trình)  

1 Lĩnh vực Đất đai    

- 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất cho 

người đã đăng ký quyền sử dụng đất 

lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận 

chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho 

quyền sử dụng đất trong trường hợp 

thửa đất gốc chưa được cấp Giấy 

chứng nhận 

AT-04/ĐĐ 

Quyết định số 1686/QĐ-BTNMT ngày 30/8/2021 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc công bố TTHC mới ban 

hành; TTHC được sửa đổi, bổ sung; TTHC thay thế trong 

lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 

2 Lĩnh vực Môi trường    

- 
Đăng ký/ đăng ký xác nhận lại kế 

hoạch bảo vệ môi trường 
QT-01/MT 

Quyết định số 87/QĐ-BTNMT ngày 14/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc công bố TTHC mới ban 

hành; TTHC sửa đổi, bổ sung; TTHC thay thế; TTHC bị 

bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
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TT Tên quy trình giải quyết TTHC Mã quy trình Lý do bãi bỏ 
Ghi 

chú 

V PHÒNG VĂN HÓA – THÔNG TIN (07 Quy trình)  

1 Lĩnh vực văn hóa cơ sở    

- 

Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt 

chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn 

văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn 

văn hóa” 

QT-01/VHCS 

Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 của 

UBND tỉnh Ninh Bình về công bố chuẩn hóa danh mục 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và 

Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình 

 

- 
Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn 

hóa nông thôn mới” 
QT-04/VHCS  

- 
Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa 

nông thôn mới” 
QT-05/VHCS  

- 
Công nhận lần đầu “Phường đạt 

chuẩn văn minh đô thị” 
QT-06/VHCS  

- 
Công nhận lại “Phường đạt chuẩn văn 

minh đô thị” 
QT-07/VHCS  

2 Lĩnh vực In, xuất bản, phát hành    

- 
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ 

photocopy 
QT-01/XB 

Theo Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của 

UBND tỉnh Ninh bình về công bố danh mục TTHC sửa 

đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Xuất bản, in và phát 

hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và 

Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình 

 

- 
Thay đổi thông tin khai báo hoạt 

động cơ sở dịch vụ photocopy 
QT-02/XB  
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